Môn Công nghệ 8
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ 8 –  TUẦN 12
Phần 2: CƠ KHÍ
Chủ đề: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
Tiết 23 - Bài 27: MỐI GHÉP ĐỘNG
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Mối ghép động
Lớp 8

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	TIẾT 23
1. Đọc MỤC 1/ trang 92, 93 SGK Công nghệ 8
Trả lời câu hỏi:  
Quan sát hình 29.1 SGK trang 98 và cho biết:
-Xe đạp chuyển động khi nào?
- Quan sát chiếc xe đạp, hãy cho biết bộ phận nào
tạo nên chuyển động của xe khi có lực tác động của người điều khiển?
-Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau?
-Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp?
Vậy, nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy
-Có mấy loại truyền chuyển động?
2. Đọc MỤC 2/ trang 93, 94 SGK Công nghệ 8
Trả lời câu hỏi:  
Quan sát hình 29.3 SGK trang 100 và cho biết:
-Bộ truyền động bánh răng gồm những chi tiết nào?
-Bộ truyền động xích gồm những chi tiết nào?
-Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp với xích cần đảm bảo những yếu tố gì?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1:  Khớp động là: 
A. Mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau
B. Mối ghép mà các chi tiết được ghép không có sự chuyển động tương đối với nhau
C. Mối ghép mà các mối ghép có sự chuyển động tương đối với nhau 
D. Mối ghép mà các mối ghép không có sự chuyển động tương đối với nhau
Câu 2: Mối ghép động gồm: 
A. Khớp tịnh tiến
B. Khớp quay
C. Khớp cầu
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Khớp tịnh tiến gồm: 
A. Mối ghép pittông – xilanh
B. Mối ghép đinh vít
C. Mối ghép hàn
D. Mối ghép ren
Câu 4: Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ: 
A. Sử dụng vật liệu chịu mài mòn
B. Làm nhẵn bóng các bề mặt
C. Bôi trơn bằng dầu, mỡ
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Ở khớp quay, mặt tiếp xúc thường là:
A. Mặt phẳng
B. Mặt cầu
C. Mặt trụ tròn
D. Mặt trụ tròn, mặt cầu

	[image: Cửa sổ trượt ngang 2 cánh]Câu 6: Quan sát hình, cho biết tên gọi của mối ghép:
A. Mối ghép pit-tông 
B. Mối ghép xi lanh
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay

Câu 7: Cánh quạt quay được là nhờ: 
A. Mối ghép pit-tông – xi lanh 
B. Mối ghép sống trượt
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay
Câu 8:  Quan sát hình, cho biết tên gọi mối ghép được ứng dụng trong dụng cụ bơm xe đạp: 
[image: Hướng dẫn cách bơm van xe đạp đúng và hiệu quả]A. Mối ghép pit-tông – xi lanh 
B. Mối ghép sống trượt
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay
Câu 9:  Ta có thể điều chỉnh gương xe máy (gương chiếu hậu) ở nhiều hướng nhờ vào:
A. Mối ghép pit-tông – xi lanh 
B. Mối ghép sống trượt
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay
[image: ]Câu 10:  Quan sát hình, cho biết tên gọi của mối ghép:
A. Mối ghép pit-tông 
B. Mối ghép xi lanh
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay



2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Công nghệ 8
	Mục 1: 
Mục 2:
	1.
2.


Bài ghi học sinh
Bài 27: MỐI GHÉP ĐỘNG
I.  Thế nào là mối ghép động?
· Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau gọi là mối ghép động hay khớp động.
II. Các loại khớp động
1. Khớp tịnh tiến
a) Cấu tạo
· Mối ghép pít – tông – xi lanh có mặt tiếp xúc là mặt trụ tròn với ống tròn.
· Mối ghép sống trượt – rãnh trượt có mặt tiếp xúc là do mặt sống trượt và rãnh trượt tạo thành.
b) Đặc điểm
· Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động giống hệt  nhau.
· Hai chi tiết trượt trên nhau tạo nên ma sát lớn làm cản trở chuyển động. Để giảm ma sát, người ta sử dụng vật liệu chịu mài mòn, các bề mặt được làm nhẵn bóng và thường được bôi trơn bằng dầu, mỡ…
c) Ứng dụng
· Được dùng chủ yếu trong cơ cấu chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay hoặc ngược lại. 
2. Khớp quay
a) Cấu tạo
· Khớp quay mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn.
· Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục, chi tiết có mặt ngoài là trục.
· Chi tiết có lỗ thường được lắp bạc lót để giảm ma sát hoặc dùng vòng bi thay cho bạc lót.
b) Ứng dụng
· Thường dùng nhiều trong thiết bị máy như : bản lề cửa, xe đạp, xe máy, quạt điện…





Tiết 24: ÔN TẬP PHẦN 2: CƠ KHÍ
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Ôn tập phần 2: CƠ KHÍ
Lớp 8

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	TIẾT 24
1. Đọc MỤC 1/ trang 60, 61, 62 SGK Công nghệ 8
2. Đọc MỤC 2/ trang 62, 63 SGK Công nghệ 8
3. Đọc MỤC 1/ trang 67, 68 SGK Công nghệ 8
4. Đọc MỤC 2/ trang 68 SGK Công nghệ 8
5. Đọc MỤC 3/ trang 69 SGK Công nghệ 8
6. Đọc MỤC 1/ trang 82, 83 SGK Công nghệ 8
7. Đọc MỤC 2/ trang 83, 84 SGK Công nghệ 8

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1: Vật liệu cơ khí được chia thành vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại là căn cứ vào:
a.Nguồn gốc vật liệu
b.Cấu tạo vật liệu
c.Tính chất vật liệu
d.Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Vật liệu kim loại được chia làm mấy loại?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu 3: Căn cứ vào đâu để phân loại kim loại đen?
a.Tỉ lệ cacbon
b. Các nguyên tố tham gia
c. Cả a và b đều đúng
d. Đáp án khác
Câu 4: Thép có tỉ lệ cacbon:
a. < 2,14%
b. ≤ 2,14%
c. > 2,14%
d. ≥ 2,14%
Câu 5: Dụng cụ đo và kiểm tra gồm: 
a. Thước đo chiều dài
b. Thước đo góc
c. Đục
d. Thước đo chiều dài và thước đo góc
Câu 6: Dụng cụ đo và kiểm tra gồm: 
a. Thước đo chiều dài
b. Thước đo góc
c. Đục
d. Thước đo chiều dài và thước đo góc
	Câu 7: Muốn tháo, lắp các bu lông, đai ốc với kích cỡ nhất định, ta dùng: 
a. Mỏ lết
b. Cờ lê
c. Tua vít
d. Búa
Câu 8: Quan sát hình, cho biết nắp nồi  và quai nồi được ghép với nhau bằng:
[image: ]A. Mối ghép hàn 
B. Mối ghép không tháo được
C. Mối ghép đinh tán
D. Mối ghép bu lông
Câu 9: Quan sát hình, cho biết các chi tiết trên khung cửa sắt được ghép với nhau bằng:
[image: Cách hàn bản lề cửa sắt - Sửa Cửa Sắt Hoàng Tuấn]A. Mối ghép bu lông
B. Mối ghép vít cấy 
C. Mối ghép đinh vít
D. Mối ghép hàn

Câu 9: Quan sát hình, cho biết các chi tiết được ghép với nhau bằng:
[image: ]A. Mối ghép bu lông
B. Mối ghép vít cấy
C. Mối ghép đinh vít
D. Mối ghép hàn

Câu 10:  Quan sát hình, cho biết tên gọi mối ghép được ứng dụng trong dụng cụ bơm xe đạp: 
[image: Hướng dẫn cách bơm van xe đạp đúng và hiệu quả]A. Mối ghép pit-tông – xi lanh 
B. Mối ghép sống trượt
C. Mối ghép rãnh trượt
D. Khớp quay



3. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Công nghệ 8
	Mục 1: 
Mục 2:
	1.
2.





1

image3.jpeg




image4.tiff




image5.jpeg




image6.png




image1.jpeg




image2.jpeg




